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ABSTRACT 

The 2018 General Education Program emphasizes the development of 

students' competencies and qualities, with lesson design based on the inquiry-

based learning (IBL) approach being a crucial requirement for primary school 

teachers. However, preservice teachers face challenges in constructing and 

assessing inquiry-based activities. This study proposes a competency 

framework for lesson design using the IBL approach with the support of 

generative artificial intelligence (GenAI) for preservice primary school 

teachers, consisting of ten competency components and a five-step 

competency development process. The findings show that GenAI does not 

replace but acts as a collaborative partner, helping students become more 

creative and transparent in their lesson design. This research contributes to the 

theoretical framework on integrating IBL and AI in teacher education and has 

practical implications for improving the “Teaching Methodology” course. 

 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, đổi mới phương pháp dạy học nói chung, dạy học ở tiểu học nói riêng theo định 

hướng tìm tòi - khám phá (Inquiry-Based Learning, IBL) ngày càng được khẳng định là cần thiết nhằm phát triển tư 

duy khái niệm, năng lực giải quyết vấn đề và sự sáng tạo của HS (Ban Chấp hành Trung ương, 2013; Bộ GD-ĐT, 

2018a, 2018b). IBL nhấn mạnh vai trò trung tâm của HS trong quá trình học tập, khuyến khích các em đặt câu hỏi, 

tìm tòi và khám phá thay vì chỉ tiếp thu thụ động. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi được tham gia vào các hoạt động 

khám phá, HS tiểu học có sự tự tin hơn trong việc học, đồng thời phát triển được năng lực tư duy phản biện và hợp 

tác (Magee và Flessner, 2012; Premthaisong và Srisawasdi, 2024). Song song với đó, sự phát triển nhanh chóng của 

trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative Artificial Intelligence - GenAI) đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực giáo 

dục. Các công cụ như ChatGPT, Gemini hay Canva AI mang đến cơ hội hỗ trợ GV và sinh viên (SV) sư phạm trong 

việc thiết kế bài học, gợi ý tình huống, tạo học liệu số và xây dựng hệ thống đánh giá đa dạng (UNESCO, 2024). 

Nhiều công trình gần đây nhấn mạnh rằng GenAI không chỉ là một công cụ tạo nội dung mà còn có tiềm năng trở 

thành “đồng sáng tạo” trong quá trình phát triển bài học, nếu được sử dụng một cách có trách nhiệm và phản biện 

(UNESCO, 2024). Tuy nhiên, chưa có một khung năng lực chuyên biệt cho SV sư phạm tiểu học trong thiết kế bài 

học IBL với sự hỗ trợ của GenAI. Các khung năng lực số chung, chẳng hạn như Khung năng lực AI cho GV của 

UNESCO (2024), tuy đưa ra định hướng rộng về kiến thức, đạo đức và ứng dụng, nhưng chưa đi sâu vào đặc thù 

thiết kế hoạt động IBL trong môn học. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần xây dựng một khung năng lực cụ thể, 

vừa phản ánh yêu cầu sư phạm của IBL, vừa tích hợp được sự hỗ trợ của GenAI.  

Xuất phát từ bối cảnh đó, nghiên cứu này hướng đến mục tiêu phát triển năng lực thiết kế bài học IBL với sự hỗ 

trợ của GenAI cho SV sư phạm tiểu học. Nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi: (1) Những thành tố năng lực nào 

cần có để thiết kế bài học Toán IBL có sự hỗ trợ của GenAI?; (2) Các chỉ báo hành vi nào có thể phản ánh tin cậy 

những năng lực đó?; (3) Có thể phân loại các mức độ thành thạo ra sao để khung năng lực vừa có giá trị đánh giá 

vừa định hướng được hoạt động đào tạo?. Kết quả nghiên cứu kì vọng sẽ đóng góp cả về mặt lí luận - bổ sung cho 

lĩnh vực đào tạo GV, ứng dụng AI trong giáo dục - và về mặt thực tiễn, giúp cải thiện chất lượng các học phần 

phương pháp dạy học ở các trường sư phạm, đồng thời hỗ trợ SV sư phạm phát triển năng lực số và năng lực sư 

phạm sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục. 

 



VJE Tạp chí Giáo dục, 26(9), 8-13 ISSN: 2354-0753 

 

9 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận thông qua tổng quan và phân tích các tài liệu trong và ngoài 

nước liên quan đến học tập dựa IBL, thiết kế bài học ở tiểu học, năng lực nghề nghiệp GV, cũng như năng lực số và 

năng lực AI trong giáo dục. Các khung năng lực hiện hành, tiêu biểu như khung năng lực AI cho GV của UNESCO 

(2024), được xem xét nhằm xác định những thành tố cốt lõi và xu hướng phát triển năng lực GV trong bối cảnh 

chuyển đổi số. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu tiến hành phân tích - tổng hợp, so sánh và khái quát hóa lí thuyết để làm rõ các khái 

niệm then chốt, đồng thời xác định các thành tố, chỉ báo hành vi và mức độ thành thạo của năng lực thiết kế bài học 

IBL có sự hỗ trợ của GenAI. Kết quả của quá trình này là việc đề xuất một khung năng lực có cơ sở khoa học và phù 

hợp với thực tiễn đào tạo GV tiểu học. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Một số vấn đề lí luận 

3.1.1. Dạy học theo định hướng tìm tòi - khám phá ở tiểu học 

IBL được xem là cách tiếp cận quan trọng nhằm phát triển tư duy khái niệm và kĩ năng giải quyết vấn đề của HS. 

Theo Pedaste và cộng sự (2015), quá trình IBL thường được mô hình hóa thành các giai đoạn: (1) Khởi đầu 

(orientation); (2) Hình thành câu hỏi (conceptualization); (3) Khám phá (investigation); (4) Kết luận (conclusion); 

(5) Thảo luận (discussion).  

Trong bối cảnh giáo dục tiểu học, nhiều nghiên cứu khẳng định rằng IBL giúp HS xây dựng tri thức dựa trên trải 

nghiệm thực tế và quá trình hợp tác. Lazonder và Harmsen (2016) chỉ ra rằng, mặc dù IBL mang lại nhiều lợi ích, 

GV và SV sư phạm thường gặp khó khăn trong việc thiết kế tình huống gợi mở, tạo chuỗi hoạt động khám phá, và 

tổ chức đánh giá quá trình. Điều này cho thấy việc phát triển năng lực thiết kế bài học IBL cho SV sư phạm có ý 

nghĩa cốt lõi, giúp họ hình thành bản lĩnh nghề nghiệp khi ra trường. 

3.1.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong đào tạo giáo viên 
Sự phát triển của GenAI đang mở ra những cơ hội mới trong giáo dục đại học và đào tạo GV. Theo UNESCO 

(2024), GenAI có thể hỗ trợ GV trong ba phương diện chính: (1) Tạo học liệu số đa dạng; (2) Cá nhân hóa trải 

nghiệm học tập; (3) Nâng cao hiệu quả quản lí lớp học. Trong lĩnh vực đào tạo GV, GenAI được xem như một công 

cụ giúp SV sư phạm hình dung nhanh kịch bản dạy học, gợi ý câu hỏi mở và xây dựng hệ thống đánh giá linh hoạt. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cảnh báo về những thách thức khi đưa GenAI vào giáo dục, bao gồm sự phụ 

thuộc quá mức của người học, tính chính xác chưa ổn định của đầu ra, và các vấn đề liên quan đến đạo đức, quyền 

riêng tư dữ liệu (Zawacki-Richter và cộng sự, 2019). Do đó, việc xây dựng khung năng lực tích hợp GenAI trong 

thiết kế bài học cần đồng thời chú ý đến yếu tố kĩ năng số, tư duy phản biện và đạo đức nghề nghiệp. 

3.1.3. Năng lực thiết kế bài học theo hướng tìm tòi - khám phá với sự hỗ trợ của GenAI 

“Năng lực thiết kế bài học” được xem là một thành tố trọng tâm trong năng lực nghề nghiệp GV (Shulman, 1987; 

Korthagen, 2010; Bùi Minh Đức, 2019). Đối với SV sư phạm tiểu học, đây vừa là kĩ năng chuyên môn, vừa là nền 

tảng để phát triển các năng lực khác như tổ chức lớp học, giao tiếp sư phạm và đánh giá HS. Theo König và cộng sự 

(2020), SV sư phạm thường gặp khó khăn trong việc biến mục tiêu chương trình thành các hoạt động học tập phù 

hợp, đặc biệt khi phải kết hợp công nghệ số. Năng lực thiết kế bài học IBL được hiểu là khả năng của GV (hoặc SV 

sư phạm) trong việc xây dựng, tổ chức và điều chỉnh kế hoạch dạy học dựa trên chu trình tìm tòi - khám phá. Năng 

lực này thể hiện ở việc GV có thể: (1) Xác định mục tiêu và tình huống gợi mở - Lựa chọn vấn đề phù hợp, gắn với 

bối cảnh thực tiễn, nhằm khơi gợi sự tò mò và giả thuyết học tập của HS; (2) Thiết kế chuỗi hoạt động khám phá - 

Xây dựng tiến trình học tập qua trải nghiệm, quan sát, thao tác và hợp tác, giúp HS từng bước hình thành và vận 

dụng kiến thức; (3) Tổ chức hỗ trợ từng bước và phân hóa - Tạo ra hệ thống gợi ý, hỗ trợ đa tầng và phương án phân 

hóa để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng; (4) Xây dựng công cụ đánh giá quá trình - sử dụng phương pháp và công 

cụ đánh giá nhằm theo dõi sự tiến bộ, thúc đẩy tự đánh giá và đồng đánh giá của HS; (5) Phản tư và cải tiến thiết kế 

- Phân tích, rút kinh nghiệm sau thực tiễn dạy học để điều chỉnh và phát triển bài học theo hướng ngày càng hiệu 

quả. Như vậy, so với năng lực thiết kế bài học thông thường, năng lực này nhấn mạnh hơn ở các yếu tố: (1) Trọng 

tâm vào quá trình khám phá tri thức - Thay vì chỉ sắp xếp nội dung và phương pháp, IBL yêu cầu GV thiết kế tình 

huống gợi vấn đề nhằm khơi gợi nhu cầu nhận thức, phát huy khả năng của HS, khuyến khích HS tự đặt câu hỏi, thử 

nghiệm, lập luận và rút ra kết luận (Pedaste và cộng sự, 2015); (2) Vai trò chủ động của HS - Trong thiết kế IBL, HS 

được đặt vào trung tâm của hoạt động tìm tòi, hợp tác nhóm, thảo luận và phản tư, trong khi GV đóng vai trò tổ chức, 

định hướng và hỗ trợ (Lazonder và Harmsen, 2016); (3) Tính mở và sáng tạo của hoạt động - Năng lực này đòi hỏi 
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GV biết xây dựng chuỗi hoạt động không tuyến tính, có thể đa dạng hóa cách tiếp cận, tạo cơ hội cho nhiều con 

đường giải quyết vấn đề; (4) Đánh giá quá trình và phản tư - Thay vì tập trung vào kết quả cuối cùng, IBL coi trọng 

việc thiết kế công cụ theo dõi tiến trình học tập, tự đánh giá và đồng đánh giá, cũng như phân tích, cải tiến sau khi dạy. 

Do đó, “năng lực thiết kế bài học” nói chung phản ánh khả năng đáp ứng các yêu cầu cơ bản của chương trình, 

còn “năng lực thiết kế bài học theo IBL” thể hiện yêu cầu cao hơn, hướng tới đổi mới phương pháp dạy học, phát 

triển năng lực tự học, tư duy phản biện và sáng tạo của HS tiểu học. Các khung năng lực số dành cho GV, chẳng hạn 

DigCompEdu của EU (Redecker, 2017) hay AI Competency Framework for Teachers của UNESCO (2024), đã 

cung cấp định hướng rộng, nhưng vẫn còn thiếu vắng một khung năng lực cụ thể cho việc thiết kế bài học theo IBL 

có sự hỗ trợ của GenAI. Vì vậy, sau đây, chúng tôi đề xuất một khung năng lực thiết kế bài học Toán IBL với sự hỗ 

trợ của GenAI cho SV sư phạm tiểu học, với mục tiêu vừa đo lường, vừa định hướng phát triển năng lực cho đối 

tượng đào tạo GV trong bối cảnh chuyển đổi số. 

3.2. Đề xuất quy trình phát triển năng lực thiết kế bài học theo hướng tìm tòi - khám phá với sự hỗ trợ của GenAI 

cho sinh viên sư phạm tiểu học 

3.2.1. Cơ sở đề xuất khung năng lực thiết kế bài học IBL với sự hỗ trợ của GenAI cho SV sư phạm tiểu học 

Việc xây dựng khung năng lực thiết kế bài học IBL với sự hỗ trợ của GenAI dựa trên 03 nền tảng lí luận chính: 

(1) Lí thuyết và khung năng lực về IBL: Pedaste và cộng sự (2015) đã hệ thống hóa chu trình IBL với 05 giai 

đoạn: Định hướng; Hình thành câu hỏi; Điều tra; Kết luận; Thảo luận. Bên cạnh đó, Lazonder và Harmsen (2016), 

nhấn mạnh năng lực của GV không chỉ nằm ở việc tổ chức các hoạt động theo chu trình này, mà còn ở khả năng hỗ 

trợ từng bước, phân hóa và đánh giá tiến trình học tập của HS. Điều này khẳng định năng lực thiết kế bài học IBL 

đòi hỏi GV (và SV sư phạm) phải làm chủ nhiều bước từ phân tích, thiết kế, tổ chức đến phản tư. 

(2) Khung năng lực số của GV: Khung DigCompEdu của Ủy ban châu Âu (Redecker, 2017) đã chỉ ra 06 miền 

năng lực cốt lõi, trong đó đặc biệt quan trọng đối với thiết kế bài học là việc lựa chọn, tạo lập và tích hợp học liệu số; 

quản lí học tập trong môi trường số; và đánh giá HS bằng công nghệ. Khung này cho thấy thiết kế bài học hiện đại 

không thể tách rời việc sử dụng công cụ số và học liệu số, trong đó GenAI là công cụ nổi bật mới. 

(3) Khung năng lực AI cho GV: UNESCO (2024) nhấn mạnh 04 trụ cột năng lực AI: hiểu biết nền tảng; đạo đức 

và trách nhiệm; ứng dụng AI trong dạy học; phát triển nghề nghiệp. Trong bối cảnh GenAI ngày càng được sử dụng 

trong giáo dục, việc tích hợp yếu tố đạo đức, minh bạch và trách nhiệm là cần thiết để đảm bảo năng lực thiết kế bài 

học của SV sư phạm không chỉ dừng lại ở kĩ thuật mà còn bao gồm ý thức sử dụng AI đúng đắn. 

Từ ba nền tảng trên, khung năng lực thiết kế bài học IBL với sự hỗ trợ của GenAI được xây dựng với định hướng: 

(1) Phản ánh logic của quá trình thiết kế bài học (phân tích - thiết kế - thực thi - đánh giá - phản tư); (2) Tích hợp vai 

trò hỗ trợ của GenAI vào từng giai đoạn thiết kế; (3) Đảm bảo tính toàn diện cả về chuyên môn, công nghệ và đạo 

đức nghề nghiệp. 

3.2.2. Cấu trúc khung năng lực 
Bảng 1. Khung năng lực thiết kế bài học IBL với sự hỗ trợ của GenAI cho SV sư phạm tiểu học 

Giai đoạn thiết kế  

bài học (IBL) 
Thành tố năng lực 

Tiêu chí/chỉ báo  

minh họa 
Vai trò hỗ trợ của GenAI 

1. Phân tích mục 

tiêu và bối cảnh 

(Orientation) 

- Xác định mục tiêu bài học 

- Phân tích đặc điểm lớp học, 

điều kiện dạy học 

- Xây dựng tình huống gợi 

mở 

- Viết mục tiêu rõ ràng, gắn 

với yêu cầu cần đạt 

- Phân tích đặc điểm người 

học, nguồn lực 

- Đề xuất câu hỏi khởi động, 

giả thuyết ban đầu 

- Gợi ý tình huống thực tiễn 

gắn đời sống (VD: chia bánh 

pizza, mua bán) 

- Tạo bộ câu hỏi mở ban đầu để 

tham khảo 

2. Thiết kế nội dung 

và hoạt động 

(Questioning - 

Investigation) 

- Lựa chọn nội dung phù hợp 

- Thiết kế chuỗi hoạt động 

khám phá 

- Kết hợp trải nghiệm, hợp tác 

nhóm, lập luận 

- Thiết kế tiến trình tìm tòi - 

khám phá (Engage -Explore - 

Explain -Extend) 

- Hoạt động HS tự tìm tòi, 

khám phá khái niệm 

- Có sự liên kết giữa hoạt 

động và mục tiêu 

- Sinh học liệu minh họa: bài 

toán tình huống, hình ảnh, đoạn 

hội thoại 

- Gợi ý chuỗi hoạt động đa 

dạng 

3. Thiết kế phương 

pháp và chiến lược 

- Hướng dẫn từng bước (gợi 

ý đa tầng) 

- Xây dựng câu hỏi gợi ý 

nhiều cấp độ 

- Gợi ý câu hỏi hỗ trợ từng 

bước và phân hóa 
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sư phạm 

(Scaffolding - 

Differentiation) 

- Phân hóa và phân vai 

- Tổ chức hợp tác nhóm 

- Tạo tài nguyên thay thế cho 

HS yếu 

- Phân công vai trò trong 

nhóm 

- Đề xuất phương án phân hóa 

hoạt động 

- Hỗ trợ xây dựng kịch bản thảo 

luận nhóm 

4. Thiết kế công cụ 

và tiến trình đánh 

giá (Conclusion -

Reflection-in-

action) 

- Xây dựng công cụ đánh giá 

quá trình 

- Tổ chức tự/đồng đánh giá 

- Liên hệ chuẩn đầu ra 

- Tạo rubric, vé rời lớp, v.v… 

- Thu thập minh chứng học 

tập 

- Đánh giá gắn mục tiêu môn 

học 

- Gợi ý ngân hàng câu hỏi, 

rubric 

- Gợi ý phản hồi cá nhân hóa 

- Đối chiếu thông tin với nguồn 

học thuật 

5. Thực thi, phản tư 

và cải tiến 

(Discussion - 

Reflection-on-

action) 

- Thực nghiệm/ vi mô 

- Phản tư và cải tiến kế hoạch 

- Minh bạch và chia sẻ học liệu 

- Viết nhật kí phản tư sau dạy 

- Điều chỉnh câu lệnh, hoạt 

động và học liệu 

- Công bố rõ vai trò GenAI 

- Gợi ý cách viết báo cáo phản tư 

- Phân tích dữ liệu thu thập để 

rút kinh nghiệm 

- Tạo học liệu trình bày minh họa 

Cấu trúc khung năng lực IBL với sự hỗ trợ của GenAI được thiết kế theo 05 giai đoạn phản ánh đầy đủ logic của 

một kế hoạch bài học IBL. Mỗi giai đoạn không chỉ kế thừa chu trình tìm tòi, khám phá (orientation - questioning - 

investigation - conclusion - discussion) do Pedaste và cộng sự (2015) đề xuất, mà còn tích hợp chặt chẽ sự hỗ trợ của 

GenAI vào từng khâu. Điều này giúp khung năng lực vừa đảm bảo tính sư phạm cốt lõi của IBL, vừa bắt kịp xu thế 

chuyển đổi số và ứng dụng AI trong giáo dục. 

3.3. Quy trình phát triển năng lực thiết kế bài học theo hướng tìm tòi - khám phá với sự hỗ trợ của GenAI cho 

sinh viên sư phạm Tiểu học 

Để năng lực thiết kế bài học IBL với sự hỗ trợ của GenAI được hình thành và phát triển bền vững, quá trình đào 

tạo SV sư phạm tiểu học cần được tổ chức theo một quy trình sư phạm chặt chẽ, mang tính chu trình và liên tục. Quy 

trình đề xuất gồm 05 bước sau: 

Bước 1. Nhận thức và định hướng: SV được trang bị cơ sở lí luận về dạy học IBL, đặc điểm các giai đoạn tìm tòi 

- khám phá; Tổ chức hoạt động trải nghiệm để SV hiểu vai trò, tiềm năng và giới hạn của GenAI trong thiết kế bài 

học; Hình thành thái độ tích cực, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong sử dụng GenAI. 

Bước 2. Hình thành kĩ năng cơ bản: SV được hướng dẫn kĩ thuật viết câu lệnh sư phạm để sử dụng GenAI gợi ý 

tình huống, câu hỏi và học liệu số; Rèn luyện kĩ năng lựa chọn, điều chỉnh và tích hợp sản phẩm GenAI vào kế hoạch 

bài học theo hướng IBL; Thực hành trên các tình huống tìm tòi - khám phá điển hình với sự hỗ trợ từ GenAI. 
Bước 3. Thiết kế và thử nghiệm kế hoạch bài học: SV làm việc nhóm để thiết kế kế hoạch bài học theo chu trình 

IBL, tích hợp GenAI ở các khâu: khởi động, hoạt động khám phá, luyện tập, thực hành, vận dụng; Tiến hành dạy 

học vi mô hoặc dạy học mô phỏng, sử dụng học liệu số do GenAI hỗ trợ; Giảng viên và bạn học quan sát, phản hồi 

theo các tiêu chí trong khung năng lực IBL với sự hỗ trợ của GenAI. 

Bước 4. Phản tư và điều chỉnh: SV viết nhật kí phản tư về hiệu quả kế hoạch, phân tích điểm mạnh - hạn chế 

trong việc sử dụng GenAI; Điều chỉnh câu lệnh, học liệu và hoạt động dựa trên minh chứng thu thập trong quá trình 

thử nghiệm; Rèn luyện kĩ năng công bố minh bạch vai trò của GenAI và xác minh độ chính xác của sản phẩm AI. 

Bước 5. Vận dụng và phát triển chuyên môn: SV áp dụng thiết kế bài học IBL với sự hỗ trợ của GenAI trong thực 

tập sư phạm tại trường tiểu học; Chia sẻ, thảo luận và đóng góp học liệu số vào kho chung để cộng đồng đồng nghiệp 

cùng khai thác; Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng dựa trên khung năng lực, hướng tới phát triển liên tục sau khi ra trường. 

3.4. Minh họa quy trình phát triển năng lực thiết kế bài học theo hướng tìm tòi - khám phá với sự hỗ trợ của 

GenAI cho sinh viên sư phạm tiểu học ở nội dung “Tính chất cơ bản của phân số” (Toán 4)  

Bước 1. Nhận thức và định hướng: Giảng viên tổ chức hoạt động giúp SV hiểu rõ bản chất của IBL thông qua 

các mô hình lí thuyết (Pedaste và cộng sự, 2015) và ví dụ minh họa thực tế. SV quan sát video do GenAI tạo ra với 

tình huống “Hai bạn chia bánh pizza theo các cách khác nhau nhưng nhận phần bằng nhau”, từ đó thảo luận về khái 

niệm “hai phân số bằng nhau”. Hoạt động này giúp SV nhận thức được rằng GenAI có thể đóng vai trò như một 

công cụ sư phạm hỗ trợ gợi mở vấn đề, khơi gợi hứng thú học tập và trực quan hóa khái niệm toán học, đồng thời 

nhận thức về trách nhiệm đạo đức trong sử dụng công cụ AI trong giáo dục. 
Bước 2. Hình thành kĩ năng cơ bản: Ở bước này, SV được rèn luyện hai nhóm kĩ năng cốt lõi: 

(1) Kĩ năng viết câu lệnh sư phạm (pedagogical prompts): SV thực hành viết và tinh chỉnh các câu lệnh phù hợp 

để khai thác GenAI trong thiết kế tình huống, ví dụ: “Hãy gợi ý một tình huống thực tế giúp HS lớp 4 khám phá hai 
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phân số bằng nhau.” GenAI sinh ra các gợi ý như: “Hai bạn chia bánh pizza có kích thước bằng nhau, một bạn chia 

làm 3 phần bằng nhau, ăn 2 phần (2/3), một bạn chia làm 6 phần bằng nhau, ăn 4 phần (4/6)”. SV thảo luận, điều 

chỉnh và chọn lựa tình huống phù hợp với ngữ cảnh và khả năng nhận thức của HS tiểu học Việt Nam. 

(2) Kĩ năng tạo và chọn lọc học liệu số: SV sử dụng GenAI để tạo hình ảnh, sơ đồ hoặc bảng biểu thể hiện mối 

quan hệ giữa các phân số bằng nhau. Học liệu được kiểm tra tính chính xác, chú thích rõ nguồn và công cụ tạo, đảm 

bảo nguyên tắc minh bạch và đạo đức học thuật. Qua đó, SV được rèn luyện năng lực sử dụng công nghệ trong thiết 

kế học liệu và năng lực tư duy sư phạm sáng tạo. 

Bước 3. Thiết kế và thử nghiệm kế hoạch bài học: Đây là bước trọng tâm trong quy trình, SV vận dụng tổng hợp 

kiến thức chuyên môn, kĩ năng công nghệ và năng lực sư phạm để thiết kế và dạy học mô phỏng (micro-teaching). 

Bài học được thiết kế theo chu trình IBL và các hoạt động gợi ý của SGK như sau: 
Bảng 2. Minh họa quá trình thiết kế và thử nghiệm kế hoạch bài học “Tính chất cơ bản của phân số” (Toán 4) 

Thành phần 

của bài học IBL  

Hoạt động của SV sư phạm trong quá trình thiết 

kế, mô phỏng và phân tích giai đoạn này 
Vai trò hỗ trợ của GenAI 

1. Khởi động 

(Engage) 

SV phân tích mục tiêu khởi động và thiết kế tình 

huống học tập (VD: chia bánh pizza) để gợi ra vấn 

đề. Trong dạy học vi mô, SV mô phỏng vai trò GV 

trình bày tình huống và dẫn dắt trao đổi 

GenAI gợi ý tình huống thực tế, tạo 

hình ảnh hoặc video mô phỏng, và đề 

xuất câu hỏi mở đầu giúp SV hình 

dung cách gợi vấn đề hấp dẫn, phù 

hợp với HS tiểu học 

2. Khám phá 

(Explore) 

SV xây dựng chuỗi hoạt động học tập cho HS nhằm 

quan sát, thao tác và so sánh các mô hình chia phần. 

Trong dạy học mô phỏng, SV thử nghiệm cách hướng 

dẫn bạn học (đóng vai HS) thực hiện các thao tác 

GenAI đề xuất kịch bản hoạt động 

tìm tòi, sinh bảng mô phỏng hoặc 

hình động minh họa giúp SV dễ trực 

quan hóa và tối ưu hóa tiến trình học 

tập cho HS tiểu học 

3. Giải thích - 

Kết luận 

(Explain) 

SV soạn lời giảng và sơ đồ tổng kết giúp HS khái quát 

quy luật: “Nếu nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu của một 

phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì phân số 

không đổi giá trị.” Sau đó, thực hành trình bày và 

nhận phản hồi 

GenAI hỗ trợ diễn đạt nội dung bằng 

ngôn ngữ gần gũi với HS, tạo sơ đồ 

tư duy hoặc infographic, giúp SV thể 

hiện phần kết luận ngắn gọn, dễ hiểu 

và thẩm mĩ 

4. Luyện tập - 

Vận dụng 

(Extend) 

SV thiết kế hệ thống bài tập phân hóa, lựa chọn hình 

thức tổ chức (cá nhân, nhóm, trò chơi), và mô phỏng 

hoạt động hướng dẫn HS giải bài tập 

GenAI tạo ngân hàng bài tập đa dạng 

theo mức độ, gợi ý rubric đánh giá 

năng lực HS, và đề xuất phản hồi tự 

động, giúp SV học cách thiết kế đánh 

giá vì sự tiến bộ học tập 

5. Tự đánh giá 

và rút kinh 

nghiệm (Reflect) 

Sau khi dạy mô phỏng, SV phân tích hiệu quả thiết 

kế từng giai đoạn, hướng dẫn HS tiểu học ghi chép 

nhật kí tự đánh giá và thảo luận nhóm để rút kinh 

nghiệm về việc ứng dụng GenAI 

GenAI tổng hợp ý kiến phản hồi, 

phân tích dữ liệu mô phỏng, và gợi ý 

cải tiến câu hỏi, học liệu hoặc chuỗi 

hoạt động cho lần thiết kế tiếp theo 

Trong quá trình dạy học mô phỏng, giảng viên và SV sử dụng khung năng lực thiết kế bài học IBL - GenAI làm 

tiêu chí phản hồi, đánh giá các năng lực: xác định mục tiêu, đặt câu hỏi gợi mở, thiết kế chuỗi hoạt động, tích hợp 

công cụ AI, và năng lực điều chỉnh linh hoạt theo phản hồi của HS. 

Bước 4. Tự đánh giá và điều chỉnh: Sau hoạt động dạy thử, SV tiến hành tự đánh giá và rút kinh nghiệm về tính 

hợp lí của mục tiêu, tiến trình, học liệu, và cách sử dụng GenAI. GenAI được sử dụng để phân tích và tóm tắt phản 

hồi từ giảng viên, bạn học và “HS mô phỏng”, giúp SV xác định điểm mạnh, điểm cần cải thiện trong thiết kế bài 

học. Hoạt động này giúp SV hình thành năng lực tự đánh giá sư phạm, đồng thời phát triển ý thức trách nhiệm nghề 

nghiệp và đạo đức sử dụng AI trong giáo dục. 

Bước 5. Vận dụng và phát triển chuyên môn: SV tiếp tục áp dụng bài dạy IBL - GenAI vào thực tập sư phạm tại 

trường tiểu học, thử nghiệm trong điều kiện thực tế lớp học. Các sản phẩm như kế hoạch bài dạy, học liệu số, rubric 

đánh giá, và nhật kí rút kinh nghiệm được chia sẻ trên nền tảng chung (Google Drive, Padlet, hoặc LMS của trường). 

GenAI hỗ trợ tổng hợp và phân loại học liệu, gợi ý tóm tắt kinh nghiệm dạy học, giúp SV xây dựng hồ sơ phát triển 

nghề nghiệp điện tử (e-portfolio). Qua đó, SV không chỉ củng cố năng lực thiết kế bài học mà còn phát triển năng 

lực hợp tác chuyên môn số và học tập suốt đời trong môi trường giáo dục số hóa. 
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Có thể thấy, GenAI đóng vai trò là cộng sự sư phạm sáng tạo, giúp SV mở rộng khả năng thiết kế, tăng tính trực 

quan và cá nhân hóa bài dạy. Quan trọng hơn, quy trình này góp phần chuyển trọng tâm đào tạo từ việc “dạy cách 

dạy” sang “rèn năng lực thiết kế và tư duy sư phạm sáng tạo”, đáp ứng yêu cầu của giáo dục tiểu học trong bối cảnh 

chuyển đổi số. 
4. Kết luận và bình luận 

Bài báo đã đề xuất và phát triển khung năng lực thiết kế bài học IBL với sự hỗ trợ của GenAI dành cho SV sư 

phạm tiểu học, bao gồm 05 giai đoạn, mười thành tố năng lực và các chỉ báo hành vi cụ thể, đồng thời triển khai quy 

trình phát triển năng lực theo hướng thực hành - phản tư - cải tiến. Quy trình này sẽ giúp hình thành cho SV thói quen 

sử dụng GenAI có trách nhiệm, minh bạch, và sáng tạo - đây là phẩm chất quan trọng của GV tiểu học trong kỉ 

nguyên trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế ở việc chưa triển khai thực nghiệm quy mô lớn để kiểm 

chứng hiệu quả của quy trình và hệ thống đánh giá. Các nghiên cứu tiếp theo cần thử nghiệm trên nhiều nhóm SV 

khác nhau và phân tích tác động dài hạn đối với năng lực nghề nghiệp của GV sau khi ra trường. 

 

Tuyên bố về GenAI và Quyền tác giả: Trong quá trình chuẩn bị bản thảo này, các tác giả sử dụng một số công cụ 

Grammarly để hỗ trợ soát lỗi chính tả, công cụ này chỉ được sử dụng như phương tiện hỗ trợ và không thay thế việc phân 
tích xử lí dữ liệu hay diễn giải kết quả nghiên cứu.  

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. 
Thông tin tài trợ: Nghiên cứu này không nhận được tài trợ từ bên ngoài. 
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